
Biểu mẫu 7

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

a

1 Nguyễn Duy Tạo 06/03/1969 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2 Nguyễn Như Hải 15/10/1973 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

3 Trần Thị Thanh Minh 30/12/1986 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

4 Mai Tiến Tú 03/5/1989 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

5 Vũ Thị Hường 14/4/1989 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

6 Nguyễn Thị Lý 06/10/1980 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

7 Nguyễn Ngọc Minh 27/6/1988 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  năm học 2022 - 2023

(Kèm theo Thông báo số            /TĐHHN ngày      tháng      năm 2022 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

B.   Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

KHỐI NGÀNH KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

8 Đinh Mai Thanh 07/05/1981 Nữ Đại học Quản trị kinh doanh

9 Nguyễn Vân Dung 10/04/1987 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

10 Vũ Thị Ánh Tuyết 16/11/1983 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

11 Bùi Thị Thu 04/02/1987 Nữ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

12 Nguyễn Quỳnh Châm 5/2/1977 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

13 Lê Thị Lan 10/10/1986 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

14 Phan Thị Yến 02/5/1990 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

15 Đỗ Thị Phương 06/7/1990 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

16 Tống Thị Thu Hòa 24/7/1990 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

17 Nguyễn Minh Tuấn 24/10/1985 Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

18 Vũ Thị Hoàng Yến 14/11/1991 Nữ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

19 Nguyễn Đức Dương 16/11/1987 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

20 Lê Thị Thúy Hằng 03/7/1991 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

21 Lê Ngọc Dũng 01/01/1992 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

22 Giang Thị Thu Huyền 24/6/1981 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

23 Bùi Minh Trang 22/9/1993 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

24 Võ Trí Quang 30/05/1998 Nam Đại học Quản trị kinh doanh

25 Đinh Thị Huệ 06/10/1981 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

26 Nguyễn Thị Liên 01/10/1977 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

27 Mai Thị Tâm 19/7/1985 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

28 Nguyễn Thủy Trang 27/12/1991 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

29 Nguyễn Trung Kiên 23/08/1993 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

30 Bùi Bá Hiếu 23/6/1992 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

31 Trần Thị Thanh Hương 25/6/1969 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

32 Tào Đức Lập 25/3/1993 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

33 Nguyễn Thế Hoàn 02/8/1980 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

34 Vũ Thị Mạc Dung 30/12/1975 Nữ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

35 Nguyễn Đình Tuấn Lê 08/02/1985 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

36 Phùng Thị Bích Hằng 10/12/1975 Nữ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

37 Lê Xuân Tú 07/01/1987 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

38 Nguyễn Thị Liên 7/09/1979 Nữ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

39 Ngô Quang Duy 06/01/1986 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

40 Vũ Thị Kim Oanh 1/1/1989 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

41 Nguyễn Thị Na 22/02/1982 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

42 Trần Thị Thu Hà 09/10/1985 Nữ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

43 Nguyễn Sỹ Nghị 25/6/1983 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

44 Lê Đình Nam 10/8/1988 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

45 Lê Đức Thiện 26/7/1988 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

46 Nguyễn Việt Hà 19/12/1983 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

47 Đặng Thanh Tùng 11/4/1991 Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

48 Nguyễn Hoản 24/10/1978 Nam Tiến sĩ Marketing

49 Lê Thị Bích Lan 30/12/1977 Nữ Thạc sĩ Marketing

50 Đào Thị Thương 07/06/1987 Nữ Thạc sĩ Marketing

51 Ngô Thị Duyên 02/01/1984 Nữ Thạc sĩ Marketing

52 Nguyễn Thị Mai Anh 05/01/1986 Nữ Tiến sĩ Marketing

53 Phạm Huy Hùng 26/2/1981 Nam Thạc sĩ Marketing

54 Trần Thị Dung 4/5/1986 Nữ Thạc sĩ Marketing

55 Vũ Thị Nhung 16/10/1982 Nữ Thạc sĩ Marketing

56 Chu Lâm Sơn 09/08/1986 Nam Thạc sĩ Marketing

57 Nguyễn Anh 02/09/1966 Nam Thạc sĩ Marketing

58 Lê Thị Thùy Dung 13/04/1979 Nữ Tiến sĩ Marketing

59 Vũ Thị Thanh Thủy 27/03/1975 Nữ Thạc sĩ Marketing



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

60 Hoàng Thị Ngọc Minh 10/10/1984 Nữ Tiến sĩ Marketing

61 Khuất Thị Nga 10/11/1986 Nữ Tiến sĩ Marketing

62 Vũ Thị Hòa 10/09/1988 Nữ Thạc sĩ Marketing

63 Nguyễn Thị Quý 20/09/1987 Nữ Thạc sĩ Marketing

64 Nguyễn Thị Nguyệt 16/08/1987 Nữ Thạc sĩ Marketing

65 Nguyễn Hồng Thắm 28/04/1975 Nữ Thạc sĩ Marketing

66 Giáp Thanh Thủy 25/11/1968 Nữ Thạc sĩ Marketing

67 Phạm Kiên Cường 07/12/1983 Nam Thạc sĩ Marketing

68 Nguyễn Đình Tú 25/09/1998 Nam Đại học Marketing

69 Trịnh Ngọc Thành 06/09/1997 Nam Đại học Marketing

70 Nguyễn Việt Bảo Duy 01/09/1992 Nam Đại học Marketing

71 Nguyễn Minh Tùng 21/09/1995 Nam Thạc sĩ Marketing

72 Trần Thị Thùy Linh 5/12/1985 Nữ Thạc sĩ Marketing



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

73 Cao Mai Hạnh 18/10/1985 Nữ Thạc sĩ Marketing

74 Lê Minh Hằng 12/12/1988 Nữ Thạc sĩ Marketing

75 Đoàn Vân Kiều 02/11/1980 Nữ Thạc sĩ Marketing

76 Nguyễn Thùy Linh 01/12/1990 Nữ Thạc sĩ Marketing

77 Đinh Thị Hoài Ly 18/3/1990 Nữ Thạc sĩ Marketing

78 Trần Xuân Hào 20/3/1980 Nam Thạc sĩ Marketing

79 Nguyễn Thị Hoa 21/8/1989 Nữ Thạc sĩ Marketing

80 Mai Thị Ngân 20/6/1982 Nữ Thạc sĩ Marketing

81 Mai Thị Thanh 04/08/1986 Nữ Thạc sĩ Marketing

82 Nguyễn Thị Tuyết 20/10/1983 Nữ Thạc sĩ Marketing

83 Trịnh Thị Việt Hương 22/4/1982 Nữ Thạc sĩ Marketing

84 Hoàng Anh Huy 19/05/1974 Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Bất động sản

85 Đào Minh Huấn 19/8/1984 Nam Tiến sĩ Bất động sản



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

86 Cao Minh Thủy 26/06/1976 Nam Thạc sĩ Bất động sản

87 Vương Thị Hòe 31/03/1979 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

88 Bùi Thị Then 19/03/1978 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

89 Nguyễn Thị Khuy 27/01/1976 Nữ Tiến sĩ Bất động sản

90 Vũ Lệ Hà 20/8/1978 Nữ Tiến sĩ Bất động sản

91 Đỗ Hải Hà 01/09/1986 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

92 Đặng Thanh Tùng 19/09/1974 Nam Thạc sĩ Bất động sản

93 Trần Minh Tiến 18/9/1985 Nam Thạc sĩ Bất động sản

94 Bùi Nguyễn Thu Hà 16/05/1987 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

95 Trần Thị Hòa 22/03/1989 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

96 Võ Ngọc Hải 15/11/1986 Nam Thạc sĩ Bất động sản

97 Nguyễn Thị Huệ 18/02/1987 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

98 Thái Thị Lan Anh 24/01/1989 Nữ Thạc sĩ Bất động sản



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

99 Trần Thị Thu Hoài 03/05/1990 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

100 Nguyễn Thị Thu Hương 12/05/1987 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

101 Đặng Thu Hằng 10/10/1991 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

102 Nguyễn Thành Tôn 02/7/1990 Nam Thạc sĩ Bất động sản

103 Vũ Hải Hà 20/9/1991 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

104 Tăng Thị Thanh Nhàn 02/11/1983 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

105 Nguyễn Trọng Trường Sơn 22/8/1976 Nam Thạc sĩ Bất động sản

106 Đào Đình Đức 15/6/1993 Nam Thạc sĩ Bất động sản

107 Hoàng Phương Anh 03/05/1991 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

108 Đào Văn Khánh 01/09/1980 Nam Tiến sĩ Bất động sản

109 Nguyễn Lê Diệu Linh 12/10/1993 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

110 Lê Thị Lan Hương 05/09/1976 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

111 Trần Thị Hồng Minh 30/01/1977 Nữ Tiến sĩ Bất động sản



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

112 Nguyễn Thị Phương Thanh 21/03/1986 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

113 Đỗ Mạnh Tuân 9/10/1990 Nam Thạc sĩ Bất động sản

114 Nguyễn Khắc Hoàng Giang 1/4/1987 Nam Thạc sĩ Bất động sản

115 Vũ Thị Hồng Cẩm 15/12/1985 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

116 Phạm Văn Chung 10/12/1987 Nam Thạc sĩ Bất động sản

117 Trần Xuân Trường 20/9/1978 Nam Thạc sĩ Bất động sản

118 Trần Quang Hợp 07/12/1985 Nam Thạc sĩ Bất động sản

119 Bùi Thị Phương Thùy 5/11/1984 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

120 Đinh Hữu Thịnh 20/08/1974 Nam Thạc sĩ Bất động sản

121 Trần Thị Thanh Huyền 28/11/1979 Nữ Thạc sĩ Bất động sản

122 Trần Thị Duyên 14/04/1979 Nữ Thạc sĩ Kế toán

123 Đoàn Thị Thanh Hải 12/04/1978 Nữ Thạc sĩ Kế toán

124 Phạm Thị Hợp 8/09/1986 Nữ Thạc sĩ Kế toán



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

125 Trần Huyền Thu 13/1/1984 Nữ Thạc sĩ Kế toán

126 Phạm Minh Phương 19/11/1990 Nữ Thạc sĩ Kế toán

127 Nguyễn Văn Hưởng 14/09/1973 Nam Thạc sĩ Kế toán

128 Phan Thị Minh Lý 15/12/1967 Nữ Phó Giáo sư Tiến sĩ Kế toán

129 Đỗ Thị Dinh 10/09/1980 Nữ Tiến sĩ Kế toán

130 Ngô Thị Kiều Trang 24/2/1986 Nữ Tiến sĩ Kế toán

131 Nguyễn Thị Thanh Mai 05/5/1986 Nữ Thạc sĩ Kế toán

132 Hà Thị Thanh Thủy 18/1/1979 Nữ Tiến sĩ Kế toán

133 Nguyễn Thị Diệu Linh 04/01/1989 Nữ Thạc sĩ Kế toán

134 Đào Thị Thanh Thúy 30/12/1988 Nữ Thạc sĩ Kế toán

135 Nguyễn Thị Thu Trang 6/1/1988 Nữ Thạc sĩ Kế toán

136 Phạm Thị Hương 28/5/1990 Nữ Thạc sĩ Kế toán

137 Bùi Phương Nhung 14/02/1991 Nữ Thạc sĩ Kế toán



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

138 Trần Thị Thu Trang 25/9/1990 Nữ Thạc sĩ Kế toán

139 Nguyễn Danh Nam 09/04/1990 Nam Tiến sĩ Kế toán

140 Trần Đình Trình 04/10/1988 Nam Thạc sĩ Kế toán

141 Nguyễn Vũ Phi Công 15/05/1993 Nam Thạc sĩ Kế toán

142 Phạm Thị Phượng 19/3/1986 Nữ Thạc sĩ Kế toán

143 Vũ Văn Dũng 18/10/1980 Nam Thạc sĩ Kế toán

144 Đặng Phương Anh 03/7/1995 Nữ Thạc sĩ Kế toán

145 Nguyễn Sỹ Tĩnh 09/03/1980 Nam Thạc sĩ Kế toán

146 Hà Quỳnh Mai 16/02/1992 Nữ Thạc sĩ Kế toán

147 Ông Thị Nhung 13/06/1983 Nữ Thạc sĩ Kế toán

148 Phạm Văn Hoàng 13/03/1985 Nam Thạc sĩ Kế toán

149 Nguyễn Mai Phương 12/11/1992 Nữ Thạc sĩ Kế toán

150 Hoàng Thị Mai 27/6/1988 Nữ Thạc sĩ Kế toán



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

151 Đào Lan Anh 31/8/1989 Nữ Thạc sĩ Kế toán

152 Ngọ Tuyết Trinh 04/10/1993 Nữ Thạc sĩ Kế toán

153 Hà Huyền Trang 07/03/1994 Nữ Thạc sĩ Kế toán

154 Lê Quốc Chính 19/8/1983 Nam Thạc sĩ Kế toán

155 Hồ Thị Thúy Lê 02/10/1990 Nữ Đại học Kế toán

156 Lương Minh Hằng 30/7/1995 Nữ Thạc sĩ Kế toán

157 Nguyễn Hoàng Sơn 30/12/1989 Nam Thạc sĩ Kế toán

158 Lê Thị Hậu 05/9/1994 Nữ Thạc sĩ Kế toán

159 Nguyễn Thị Hoa 02/01/1980 Nữ Thạc sĩ Kế toán

160 Nguyễn Thị Cảnh Hoa 01/5/1981 Nữ Thạc sĩ Kế toán

161 Trần Thị Thanh Huyền 02/7/1989 Nữ Thạc sĩ Kế toán

162 Lê Thị Hương 22/04/1978 Nữ Thạc sĩ Kế toán

163 Lê Xuân Hùng 19/12/1968 Nam Tiến sĩ Kế toán



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

164 Đàm Thanh Tuấn 29/08/1985 Nam Thạc sĩ Kế toán

165 Nguyễn Ngọc Linh 15/03/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

166 Mai Ngọc Diệu 06/03/1979 Nữ Thạc sĩ Kế toán

167 Nguyễn Tài Hoa 05/04/1980 Nam Thạc sĩ Kế toán

168 Trương Thị Hường 29/11/1987 Nữ Thạc sĩ Kế toán

169 Phùng Thị Kim Yến 09/02/1973 Nữ Thạc sĩ Kế toán

170 Đoàn Thị Thanh Huyền 19/02/1988 Nữ Thạc sĩ Kế toán

171 Roãn Thị Ngân 12/10/1990 Nữ Thạc sĩ Kế toán

172 Nguyễn Văn Minh 24/10/1986 Nam Thạc sĩ Kế toán

173 Nguyễn Thị Huyền Thư 22/12/1989 Nữ Thạc sĩ Kế toán

174 Đặng Thị Ngoan 6/7/1985 Nữ Thạc sĩ Kế toán

175 Nguyễn Thị Huyền 15/7/1986 Nữ Thạc sĩ Kế toán

176 Nguyễn Thị Trang 8/10/1989 Nữ Thạc sĩ Kế toán



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

177 Đỗ Thị Ngân 10/11/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

178 Mai Ngọc Uyên 02/04/1978 Nam Thạc sĩ Kế toán

179 Phạm Đình Tâm 19/05/1978 Nam Tiến sĩ Kế toán

180 Nguyễn Thanh Sơn 05/02/1985 Nam Thạc sĩ Kế toán

181 Lưu Đức Anh 06/11/1996 Nam Đại học Kế toán

182 Nguyễn Thị Nhung 19/05/1975 Nữ Thạc sĩ Kế toán

183 Đoàn Thị Hồng Nguyên 28/2/1986 Nữ Thạc sĩ Kế toán

184 Lê Hải Yến 27/10/1985 Nữ Đại học Kế toán

185 Lê Thanh Hải 23/11/1988 Nữ Thạc sĩ Kế toán

186 Lê Thị Hạnh 15/6/1985 Nữ Thạc sĩ Kế toán

187 Lê Thị Minh Nga 19/4/1980 Nữ Thạc sĩ Kế toán

188 Lê Thị Như Hằng 13/6/1983 Nữ Thạc sĩ Kế toán

189 Nguyễn Đăng Thiên 06/05/1976 Nam Thạc sĩ Kế toán



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

190 Nguyễn Thị Xuân 15/8/1988 Nữ Thạc sĩ Kế toán

b

1 Phạm Quang Phương 21/12/1972 Nam Thạc sĩ Luật

2 Ngô Thị Quý 30/10/1989 Nữ Thạc sĩ Luật

3 Phạm Thị Thanh Thủy 01/08/1982 Nữ Thạc sĩ Luật

4 Nguyễn Việt Nga 29/11/1982 Nữ Thạc sĩ Luật

5 Nguyễn Thị Chiên 01/11/1973 Nữ Thạc sĩ Luật

6 Trần Anh Đức 17/08/1981 Nam Thạc sĩ Luật

7 Nguyễn Thị Luyến 06/12/1970 Nữ Tiến sĩ Luật

8 Hoàng Diệu Thảo 10/05/1986 Nữ Thạc sĩ Luật

9 Trần Lệ Thu 26/11/1980 Nữ Tiến sĩ Luật

10 Lê Thanh Thủy 22/11/1981 Nữ Thạc sĩ Luật

11 Nguyễn Thị Phương Thu 27/07/1987 Nữ Thạc sĩ Luật

KHỐI NGÀNH PHÁP LUẬT



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

12 Vũ Thị Thùy Dung 10/09/1988 Nữ Thạc sĩ Luật

13 Nguyễn Thị Bích 11/08/1988 Nữ Thạc sĩ Luật

14 Đỗ Minh Anh 28/09/1988 Nam Thạc sĩ Luật

15 Bùi Thị Thu Hường 16/10/1986 Nữ Thạc sĩ Luật

16 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 16/8/1991 Nữ Thạc sĩ Luật

17 Nguyễn Thanh Hiền 22/07/1983 Nữ Thạc sĩ Luật

18 Phạm Ngọc Thúy 05/4/1993 Nữ Thạc sĩ Luật

19 Hoàng Thu Nga 01/9/1994 Nữ Thạc sĩ Luật

20 Nguyễn Văn Tám 15/07/1982 Nam Thạc sĩ Luật

21 Nguyễn Thị Phương Hồng 04/11/1978 Nữ Thạc sĩ Luật

22 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 10/12/1996 Nữ Thạc sĩ Luật

23 Tống Thị Huyền Trang 10/10/1993 Nữ Thạc sĩ Luật

24 Hoàng Thị Khánh Hoàn 08/6/1995 Nữ Đại học Luật



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

25 Đỗ Thị Châu Anh 17/10/1999 Nữ Đại học Luật

26 Nguyễn Quý Phương Anh 24/7/1996 Nữ Thạc sĩ Luật

27 Nguyễn Thị Thương 30/7/1999 Nữ Đại học Luật

28 Phạm Thị Hạnh 12/9/1997 Nữ Đại học Luật

29 Nguyễn Văn Tiến 01/01/1977 Nam Thạc sĩ Luật

30 Tiến Thị Mai 21/7/1989 Nữ Thạc sĩ Luật

c

1 Lê Thanh Huyền 10/07/1979 Nữ Tiến sĩ Sinh học ứng dụng

2 Nguyễn Thị Phương Mai 11/08/1977 Nữ Tiến sĩ Sinh học ứng dụng

3 Nguyễn Mai Lan 01/11/1981 Nữ Tiến sĩ Sinh học ứng dụng

4 Nguyễn Khắc Thành 23/05/1972 Nam Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

5 Nguyễn Thị Hoài Thương 11/07/1986 Nữ Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

6 Phạm Hồng Tính 17/7/1982 Nam Tiến sĩ Sinh học ứng dụng

KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỰ SỐNG



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

7 Phạm Bá Việt Anh 24/5/1990 Nam Tiến sĩ Sinh học ứng dụng

8 Bùi Thị Nha Trang 31/05/1983 Nữ Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

9 Vũ Thị Thu Hà 28/10/1979 Nữ Tiến sĩ Sinh học ứng dụng

10 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1/11/1986 Nữ Thạc sĩ Sinh học ứng dụng

d

1 Phạm Thị Mai 11/11/1985 Nữ Thạc sĩ Khí tượng và khí hậu học

2 Chu Thị Thu Hường 31/10/1978 Nữ Tiến sĩ Khí tượng và khí hậu học

3 Phạm Minh Tiến 20/07/1978 Nam Thạc sĩ Khí tượng và khí hậu học

4 Nguyễn Bình Phong 29/06/1979 Nam Thạc sĩ Khí tượng và khí hậu học

5 Trần Đình Linh 04/08/1987 Nam Thạc sĩ Khí tượng và khí hậu học

6 Trần Chấn Nam 23/4/1989 Nam Thạc sĩ Khí tượng và khí hậu học

7 Trần Thị Hường 5/1/1982 Nữ Thạc sĩ Khí tượng và khí hậu học

8 Lê Văn Thiện 03/02/1980 Nam Thạc sĩ Khí tượng và khí hậu học

KHỐI NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

9 Trần Duy Kiều 02/02/1960 Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Thuỷ văn học

10 Phạm Văn Tuấn 20/08/1977 Nam Thạc sĩ Thuỷ văn học

11 Nguyễn Thu Hiền 09/08/1981 Nữ Thạc sĩ Thuỷ văn học

12 Lê Thu Trang 28/07/1981 Nữ Thạc sĩ Thuỷ văn học

13 Đỗ Thị Bính 22/07/1976 Nữ Thạc sĩ Thuỷ văn học

14 Lê Thị Thường 10/09/1987 Nữ Tiến sĩ Thuỷ văn học

15 Nguyễn Tiến Quang 03/10/1988 Nam Thạc sĩ Thuỷ văn học

16 Trịnh Xuân Mạnh 12/09/1987 Nam Thạc sĩ Thuỷ văn học

17 Trần Quốc Việt 11/03/1972 Nam Thạc sĩ Thuỷ văn học

18 Trần Thị Tú 22/7/1998 Nữ Đại học Thuỷ văn học

19 Thái Thị Thanh Minh 17/12/1980 Nữ Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

20 Nguyễn Thế Hưng 10/9/1959 Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

21 Trần Thị Mai Phương 3/8/1980 Nữ Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

22 Đinh Thị Hà Giang 15/9/1986 Nữ Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

23 Nông Bảo Anh 10/11/1990 Nam Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

24 Đinh Thị Hương 1/3/1986 Nữ Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

25 Nguyễn Ngọc Ánh 30/9/1990 Nữ Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

26 Nguyễn Thị Mỹ Vân 10/8/1969 Nữ Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

27 Trần Quốc Cường 15/1/1989 Nam Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

đ

1 Vũ Danh Tuyên 05/09/1980 Nam Tiến sĩ Công nghệ thông tin

2 Trần Hồng Vân 24/5/1985 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

3 Tạ Thị Thủy 22/11/1987 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

4 Bùi Thị Hồng Thắm 17/12/1977 Nữ Tiến sĩ Công nghệ thông tin

5 Nguyễn Xuân Thủy 24/06/1976 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

6 Trịnh Thị Hoài Thu 07/01/1981 Nữ Tiến sĩ Công nghệ thông tin

KHỐI NGÀNH MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

7 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 12/04/1982 Nữ Tiến sĩ Công nghệ thông tin

8 Nguyễn Văn Quang 17/02/1983 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

9 Trần Thị Ngoan 30/10/1981 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

10 Nguyễn Văn Nam 28/07/1980 Nam Tiến sĩ Công nghệ thông tin

11 Nguyễn Thị Lệ Hằng 08/04/1984 Nữ Tiến sĩ Công nghệ thông tin

12 Quách Thị Chúc 09/11/1979 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

13 Lê Thị Nhung 20/05/1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

14 Phạm Thị Thu Hương 08/05/1987 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

15 Nguyễn Xuân Bắc 2/12/1984 Nam Tiến sĩ Công nghệ thông tin

16 Ngô Thị Mến Thương 15/4/1988 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

17 Nguyễn Tiến Thành 7/12/1984 Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Công nghệ thông tin

18 Lương Thanh Thạch 10/09/1984 Nam Tiến sĩ Công nghệ thông tin

19 Đinh Thị Thanh Huyền 16/6/1989 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

20 Đỗ Như Hiệp 09/6/1981 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

21 Trần Mạnh Hùng 02/09/1982 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

22 Lê Phú Hưng 14/4/1975 Nam Tiến sĩ Công nghệ thông tin

23 Lê Lan Anh 16/04/1974 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

24 Trần Cảnh Dương 15/1/1959 Nam Tiến sĩ Công nghệ thông tin

25 Nguyễn Ngọc Khải 27/10/1980 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

26 Vũ Văn Huân 19/02/1983 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

27 Đặng Thành Công 23/02/1977 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

28 Phí Thị Hải Yến 23/3/1987 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

29 Nguyễn Thị Hồng Loan 08/5/1977 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

30 Đỗ Thị Thu Nga 25/10/1972 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

31 Nguyễn Ngọc Hoan 25/02/1984 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

32 Trịnh Thị Lý 14/9/1979 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

33 Đặng Thị Khánh Linh 26/12/1983 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

34 Bùi Thị Thùy 28/01/1987 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

35 Nguyễn Văn Hách 26/06/1978 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

36 Trần Thị Hương 13/6/1979 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

37 Trương Xuân Quang 17/11/1978 Nam Tiến sĩ Công nghệ thông tin

38 Nguyễn Thị Hiền 3/10/1985 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

39 Lê Thị Vui 25/9/1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

40 Nguyễn Đức An 10/12/1990 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

41 Vũ Ngọc Phan 31/10/1986 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

42 Phan Huy Anh 21/5/1988 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

43 Phạm Thị Thanh Thủy 12/12/1981 Nữ Tiến sĩ Công nghệ thông tin

44 Lê Thị Thu Hà 15/05/1981 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

45 Nguyễn Khánh Linh 25/9/1996 Nữ Đại học Công nghệ thông tin



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

46 Đào Thị Phương Anh 12/01/1984 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

47 Phạm Thị Hồng Thu 26/02/1987 Nữ Đại học Công nghệ thông tin

48 Đặng Trần Chiến 17/10/1970 Nam Tiến sĩ Công nghệ thông tin

49 Trần Minh Thắng 23/03/1977 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

50 Phạm Hồng Hải 15/10/1997 Nam Đại học Công nghệ thông tin

51 Nguyễn Thành Long 12/4/1985 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

52 Phạm Văn Dương 10/6/1991 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

53 Cao Thị Thoa 06/9/1992 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

54 Dương Thị Thúy 05/6/1992 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

55 Trương Mạnh Đạt 11/8/1981 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

56 Trương Vân Anh 15/4/1981 Nữ Tiến sĩ Công nghệ thông tin

57 Phùng Thị Hồng Vân 05/08/1982 Nữ Tiến sĩ Công nghệ thông tin

58 Nguyễn Sỹ Hải 20/11/1965 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

59 Phạm Thị Trang 06/12/1976 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

60 Phùng Thị Linh 28/8/1989 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

61 Nguyễn Thị Hồng Hương 26/08/1974 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

62 Lã Thị Vân 8/10/1981 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

63 Phạm Đức Quán 03/02/1962 Nam Đại học Công nghệ thông tin

64 Dương Thị Mai Chinh 22/8/1978 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

65 Đinh Công Hướng 10/08/1968 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

66 Đỗ Thị Nụ 20/11/1984 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

67 Hoàng Văn Tuấn 25/7/1982 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

68 Lê Anh Tài 15/2/1968 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

69 Lê Duy Hiếu 27/7/1986 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

70 Lê Hữu Lương 16/2/1968 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

71 Lê Tiến Duy 11/10/1979 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

72 Lê Thị Hoa Huệ 20/10/1981 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

73 Lê Thị Liên 23/3/1982 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

74 Lê Trí Nhượng 07/03/1964 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

75 Mai Tiến Dũng 28/11/1982 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

76 Mai Viết Hưng 26/12/1980 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

77 Nguyễn Dũng Dương 03/09/1984 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

78 Nguyễn Thị Duyên 02/12/1982 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

79 Nguyễn Thị Phượng 16/7/1979 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông tin

80 Phạm Văn Lộc 20/9/1987 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

81 Trần Đức Nam 10/06/1977 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

82 Trần Thanh Sơn 20/11/1985 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

83 Trịnh Việt Hùng 07/12/1983 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin

84 Trịnh Xuân Quang 20/1/1972 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

e

1 Phạm Thị Hoa 09/09/1978 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

2 Đỗ Văn Dương 28/07/1979 Nam Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 29/09/1973 Nữ Phó Giáo sư Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

4 Lê Thu Thủy 08/03/1979 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

5 Vũ Thị Mai 26/08/1981 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

6 Bùi Thị Nương 09/05/1983 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

7 Nguyễn Thu Huyền 22/07/1975 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

8 Nguyễn Thị Thu Nhạn 11/04/1986 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

9 Nguyễn Hồng Đăng 10/09/1984 Nam Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

10 Nguyễn Xuân Lan 1/2/1981 Nữ Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

11 Phạm Phương Thảo 20/12/1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

12 Tạ Thị Yến 7/2/1988 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

13 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 29/04/1989 Nữ Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

14 Bùi Phương Thúy 26/11/1982 Nữ Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

15 Lê Ngọc Anh 28/8/1968 Nam Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

16 Dương Thị Hoài Thu 05/09/1983 Nữ Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

17 Đỗ Thu Hà 01/05/1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

18 Lê Thị Thúy Hằng 14/11/1976 Nữ Tiến sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

19 Lâm Thị Hằng 05/9/1986 Nữ Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

20 Nguyễn Văn Trường 06/09/1997 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

21 Nguyễn Khắc Lĩnh 26/6/1986 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

22 Lại Thế Dũng 17/12/1982 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật môi trường

23 Nguyễn Thanh Tùng 3/9/1969 Nam Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

24 Lê Thị Kim Dung 01/01/1982 Nữ Tiến sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

25 Phạm Thị Ngoan 5/10/1985 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

26 Nguyễn Thị Thu Hường 08/10/1988 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

27 Nguyễn Thị Thu Hà 14/11/1985 Nữ Tiến sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

28 Nguyễn Thị Thủy 30/8/1984 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

29 Vũ Quang Hải 12/07/1994 Nam Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

30 Nguyễn Thanh Vân 21/02/1996 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

31 Nguyễn Thanh Tùng 19/8/1983 Nam Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

32 Nguyễn Tú Anh 24/5/1990 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

33 Nguyễn Xuân Tùng 03/10/1992 Nam Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

34 Trần Thị Cẩm Ly 03/4/1996 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

35 Nguyễn Vũ Minh Hương 29/10/1994 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

36 Trương Phương Huyền 24/02/1999 Nữ Đại học Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

37 Lê Thị Thu Huyền 07/01/1980 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

38 Nguyễn Ngọc Thanh 12/09/1958 Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

39 Đinh Thị Như Trang 15/02/1978 Nữ Tiến sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

40 Nguyễn Thị Kim Thu 15/9/1986 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

41 Nguyễn Thị Thanh 18/01/1987 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

42 Lê Trung Kiên 19/9/1986 Nam Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

43 Mai Thị Phương Lan 10/12/1986 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

ê

1 Phí Trường Thành 09/07/1972 Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Kỹ thuật địa chất

2 Lê Cảnh Tuân 01/09/1964 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật địa chất

3 Nguyễn Văn Bình 31/10/1975 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật địa chất

4 Nguyễn Chí Công 29/11/1981 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật địa chất

5 Ninh Thị Kim Anh 06/07/1980 Nữ Thạc sĩ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

6 Trần Thị Thu Trang 10/07/1982 Nữ Thạc sĩ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

7 Phạm Quý Nhân 20/12/1960 Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

g

1 Trịnh Thị Thủy 22/03/1981 Nữ Tiến sĩ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

2 Bùi Thị Thư 16/07/1984 Nữ Tiến sĩ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

3 Đỗ Thị Hiền 17/12/1990 Nữ Thạc sĩ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

4 Trịnh Thị Thắm 22/04/1982 Nữ Tiến sĩ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

5 Lương Thanh Tâm 08/2/1984 Nữ Thạc sĩ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

6 Nguyễn Phương Tú 26/9/1985 Nữ Thạc sĩ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7 Nguyễn Thành Trung 15/10/1980 Nam Thạc sĩ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

8 Nguyễn Thị Bình Minh 25/3/1986 Nữ Thạc sĩ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

9 Trịnh Kim Yến 04/12/1989 Nữ Thạc sĩ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

h

1 Đặng Đức Chính 08/03/1970 Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

2 Hoàng Trường Giang 20/08/1964 Nam Đại học Ngôn ngữ Anh

KHỐI NGÀNH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN

KHỐI NGÀNH NHÂN VĂN



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

3 Triệu Thùy Hương 21/05/1979 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

4 Phạm Thị Hồng Quế 13/02/1977 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

5 Đỗ Mai Quyên 04/08/1975 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

6 Hoàng Thị Tuyết Nhung 31/08/1977 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

7 Ngô Thị Hà 03/08/1981 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

8 Mai Thị Hiền 05/10/1979 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

9 Nguyễn Thị Thu Hằng 23/11/1974 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

10 Bùi Thị Oanh 10/8/1979 Nữ Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh

11 Lưu Thị Bích Phượng 25/6/1980 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

12 Nguyễn Phú Cường 13/4/1963 Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

13 Trần Vũ Anh 12/04/1998 Nam Đại học Ngôn ngữ Anh

14 Trần Thị Ngọc Lam 30/3/1982 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh

15 Nguyễn Thị Huyên 09/02/1983 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

16 Vũ Mỹ Linh 15/9/1993 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

17 Vương Thúy Vân 10/7/1979 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

18 Hoàng Thị Hương 08/5/1990 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

19 Phạm Phúc Thành 11/4/1997 Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

20 Nghiêm Thị Thủy 11/11/1992 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh

21 Lâm Thị Thu Phương 31/3/1998 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh

22 Lê Thị Phúc Yên 09/04/1973 Nữ Đại học Ngôn ngữ Anh

23 Trịnh Hồng Phong 15/8/1974 Nam Đại học Ngôn ngữ Anh

i

1 Đặng Hữu Mạnh 21/03/1979 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2 Bùi Thu Phương 01/09/1983 Nữ Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3 Lê Anh Cường 12/11/1982 Nam Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

4 Bùi Thị Thúy Đào 13/03/1983 Nữ Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

KHỐI NGÀNH DU LỊCH, KHÁCH SẠN, THỂ THAO VÀ DỊCH VỤ CÁ NHÂN



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

5 Đào Mạnh Hồng 22/09/1979 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

6 Lê Thị Lan 09/12/1986 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7 Lưu Thùy Dương 15/03/1985 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

8 Hoàng Đình Hương 02/08/1979 Nam Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

9 Đặng Thị Hiền 17/10/1987 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

10 Trần Thu Hằng 11/10/1985 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

11 Phạm Thị Lam 12/11/1986 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

12 Đỗ Thị Ngọc Thúy 02/7/1991 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

13 Cao Thị Bích Ngọc 16/11/1989 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

14 Phạm Ánh Tuyết 17/7/1992 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15 Trần Tuấn Anh 15/11/1994 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

16 Bùi Tùng Lâm 01/02/1988 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

17 Bùi Thu Hà 02/01/1994 Nữ Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

18 Nguyễn Thu Hằng 13/9/1992 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19 Vũ Thị Thùy 05/7/1983 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20 Phạm Thị Yến 20/8/1987 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

21 Vũ Thị Nhàn 08/11/1986 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

22 Phạm Văn Thành 26/2/1990 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

23 Trần Duy Hoàng 10/12/1992 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

24 Đào Thị Thùy Linh 11/07/1990 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

25 Phạm Quang Thiên 16/3/1998 Nam Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

26 Nguyễn Thị Đoan Hiền 20/06/1980 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

27 Lê Vinh 09/4/1980 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

28 Đinh Hữu Hùng 04/12/1992 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

29 Nguyễn Thị Mai Hương 28/10/1981 Nữ Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

30 Bùi Đức Tấn 27/2/1981 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

31 Đào Thị Hiền 05/10/1980 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

32 Lê Hải Yến 08/03/1981 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

33 Mai Thị Thủy 06/10/1983 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

34 Mai Thị Thúy 13/12/1983 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

35 Mai Văn Dương 19/06/1983 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

36 Nguyễn Thị Hằng 06/04/1979 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

37 Nguyễn Viết Hưng 23/7/1983 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

38 Phạm Thế Mạnh 06/02/1981 Nam Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

39 Phạm Thị Liên 15/6/1978 Nữ Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

40 Phạm Thị Nhâm 15/3/1982 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

41 Trương Thị Hoa Phượng 25/11/1981 Nữ Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

42 Vũ Thị Thu Hiền 17/8/1982 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

43 Trần Minh Nguyệt 02/10/1982 Nữ Tiến sĩ Quản trị khách sạn



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

44 Vũ Thị Thảo 7/6/1990 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

45 Nguyễn Kiều Hoa 24/11/1989 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

46 Nguyễn Thị Hiền 05/02/1988 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

47 Nguyễn Khánh Ly 14/2/1990 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

48 Vũ Thúy Hà 04/6/1983 Nữ Tiến sĩ Quản trị khách sạn

49 Hồ Thị Lý 10/3/1987 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

50 Lê Văn Viễn 03/05/1985 Nam Thạc sĩ Quản trị khách sạn

51 Trần Trung Dũng 26/5/1992 Nam Thạc sĩ Quản trị khách sạn

52 Trần Văn Hải 20/7/1986 Nam Thạc sĩ Quản trị khách sạn

53 Nguyễn Thị Thanh Bình 18/9/1984 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

54 Nguyễn Thị Thu 22/10/1993 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

55 Trần Thị Huyền Trang 17/7/1987 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

56 Nguyễn Thị Khánh Ly 22/7/1992 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

57 Nguyễn Quốc Đạt 25/3/1993 Nam Thạc sĩ Quản trị khách sạn

k

1 Lê Thị Trinh 12/01/1972 Nữ Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

2 Lưu Văn Huyền 16/12/1976 Nam Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

3 Bùi Thị Thanh Thủy 22/07/1983 Nữ Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

4 Kiều Thị Hòa 10/9/1992 Nữ Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

5 Hoàng Thị Huê 15/11/1984 Nữ Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

6 Hoàng Ngọc Khắc 06/02/1973 Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

7 Lê Đắc Trường 01/08/1980 Nam Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

8 Lê Văn Sơn 20/10/1987 Nam Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

9 Nguyễn Thị Linh Giang 29/12/1985 Nữ Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

10 Mai Quang Tuấn 15/08/1980 Nam Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

11 Vũ Thanh Ca 20/4/1958 Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

KHỐI NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

12 Nguyễn Như Yến 01/05/1990 Nữ Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

13 Mai Văn Tiến 08/10/1979 Nam Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

14 Đoàn Thị Oanh 15/8/1987 Nữ Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

15 Phạm Đức Tiến 17/09/1983 Nam Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

16 Trương Đức Cảnh 10/12/1989 Nam Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

17 Lê Ngọc Thuấn 08/01/1981 Nam Tiến sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

18 Nguyễn Thị Lâm 03/10/1983 Nữ Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

19 Nguyễn Văn Vinh 12/12/1986 Nam Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

20 Vũ Văn Doanh 09/03/1981 Nam Tiến sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

21 Nguyễn Bích Ngọc 09/01/1988 Nữ Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

22 Nguyễn Hà Linh 11/11/1989 Nữ Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

23 Nguyễn Khánh Linh 16/7/1989 Nữ Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

24 Phạm Thị Hồng Phương 08/11/1982 Nữ Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

25 Nguyễn Tân Huyền 14/6/1987 Nữ Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

26 Đỗ Diệu Linh 09/10/1991 Nữ Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

27 Bùi Sỹ Bách 08/03/1982 Nam Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

28 Hoàng Thị Thu Hòa 02/01/1985 Nữ Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

29 Lê Anh Trung 30/05/1981 Nam Tiến sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

30 Lê Thanh Tùng 13/1/1986 Nam Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

31 Nguyễn Thị Mai Ngân 04/07/1984 Nữ Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

32 Bùi Tiến Trịnh 8/8/1980 Nam Tiến sĩ Quản lý đất đai 

33 Nguyễn Bá Dũng 05/03/1966 Nam Tiến sĩ Quản lý đất đai 

34 Phạm Anh Tuấn 11/01/1974 Nam Tiến sĩ Quản lý đất đai 

35 Nguyễn Thị Hải Yến 29/03/1977 Nữ Tiến sĩ Quản lý đất đai 

36 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 05/11/1977 Nữ Tiến sĩ Quản lý đất đai 

37 Hoàng Thị Phương Thảo 07/09/1983 Nữ Thạc sĩ Quản lý đất đai 



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

38 Nguyễn Thị Nga 15/11/1986 Nữ Thạc sĩ Quản lý đất đai 

39 Võ Diệu Linh 21/11/1988 Nữ Thạc sĩ Quản lý đất đai 

40 Dương Đăng Khôi 10/06/1973 Nam Tiến sĩ Quản lý đất đai 

41 Bùi Thị Cẩm Ngọc 14/8/1983 Nữ Tiến sĩ Quản lý đất đai 

42 Trần Thị Oanh 10/9/1985 Nữ Thạc sĩ Quản lý đất đai 

43 Nguyễn Ngọc Hồng 3/3/1983 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai 

44 Vũ Thị Thu Hiền 11/04/1981 Nữ Thạc sĩ Quản lý đất đai 

45 Nguyễn Thị Hằng 10/07/1989 Nữ Thạc sĩ Quản lý đất đai 

46 Phạm Thị Mai Thảo 20/5/1981 Nữ Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản lý đất đai 

47 Nguyễn Viết Lành 28/4/1958 Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản lý đất đai 

48 Lê Việt Hùng 22/08/1979 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai 

49 Trần Thành Lê 22/10/1981 Nam Tiến sĩ Quản lý đất đai 

50 Trần Thùy Chi 07/4/1987 Nữ Thạc sĩ Quản lý đất đai 



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

51 Tạ Thị Thoảng 19/12/1982 Nữ Tiến sĩ Quản lý đất đai 

52 Mai Văn Thông 17/11/1986 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai 

53 Nguyễn Thị Thảo 21/9/1982 Nữ Thạc sĩ Quản lý đất đai 

54 Trần Xuân Biên 20/6/1982 Nam Tiến sĩ Quản lý đất đai 

55 Vũ Văn Khoa 20/4/1962 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai 

56 Hoàng Thị Nguyệt Minh 11/11/1979 Nữ Tiến sĩ Quản lý tài nguyên nước

57 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12/11/1989 Nữ Thạc sĩ Quản lý tài nguyên nước

58 Trần Văn Tình 07/03/1983 Nam Tiến sĩ Quản lý tài nguyên nước

59 Trần Ngọc Huân 17/10/1988 Nam Thạc sĩ Quản lý tài nguyên nước

60 Thi Văn Lê Khoa 16/01/1989 Nam Thạc sĩ Quản lý tài nguyên nước

61 Nguyễn Thị Thùy Linh 17/8/1990 Nữ Thạc sĩ Quản lý tài nguyên nước

62 Mai Hương Lam 11/10/1991 Nữ Thạc sĩ Quản lý biển

63 Bùi Thị Thu Trang 26/04/1985 Nữ Tiến sĩ Quản lý biển



STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH CHỨC DANH
TRÌNH ĐỘ 

ĐÀO TẠO
CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

64 Nguyễn Hồng Lân 10/12/1968 Nam Tiến sĩ Quản lý biển

65 Bùi Đắc Thuyết 02/9/1975 Nam Tiến sĩ Quản lý biển

66 Vũ Văn Lân 6/8/1988 Nam Thạc sĩ Quản lý biển

67 Bùi Đức Toàn 18/11/1983 Nam Thạc sĩ Quản lý biển

68 Nguyễn Thị Lan 21/12/1990 Nữ Thạc sĩ Quản lý biển

69 Đào Hoàng Tùng 05/10/1988 Nam Tiến sĩ Quản lý biển

70 Nguyễn Thị Hương Liên 12/5/1988 Nữ Thạc sĩ Quản lý biển

71 Vũ Đức Mạnh 06/12/1997 Nam Đại học Quản lý biển
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